
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TIỀN 

I. Bảo hiểm tiền tại quỹ 

1. Phí bảo hiểm 

Phí bảo hiểm tiền tại cơ sở kinh doanh được tính theo công thức sau: 

Phí Bảo hiểm = Tổng số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm 

Tỷ lệ phí áp dụng cho các cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn: 

 

Stt Tổng Số tiền bảo hiểm  Tỷ lệ phí tiêu chuẩn 

 (chưa VAT) 

1 Đến 2,1 tỷ đồng 0,20% 

2 Trên 2, 1 tỷ đồng đến 10,5 tỷ đồng 0,14% 

3 Trên 10,5 tỷ đồng đến 21 tỷ đồng 0,10% 

4 Trên 21 tỷ đồng 0,08% 
 

II. Bảo hiểm tiền vận chuyển 

1. Phí bảo hiểm cho bảo hiểm tiền vận chuyển theo chuyến 

Phí Bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm 

 

Tỷ lệ phí áp dụng cho các đơn tiền bảo hiểm tiền vận chuyển đạt tiêu chuẩn: 

 

Stt Số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí tiêu chuẩn 

 (chưa VAT) 

1 Từ 420 triệu đồng đến 10,5 tỷ đồng 0,15% 

3 Trên 10,5 tỷ đồng đến 21 tỷ đồng 0,12% 

4 Trên 21 tỷ đồng 0,1% 

.  

2. Phí bảo hiểm cho bảo hiểm tiền vận chuyển  theo năm 

Phí bảo hiểm tiền bảo hiểm theo năm được tính theo công thức sau: 

Phí Bảo hiểm = Tổng số tiền vận chuyển trong năm x Tỷ lệ phí bảo hiểm 

Tỷ lệ phí quy định cho các đơn tiền vận chuyển tiêu chuẩn như sau: 

           

Tổng số tiền vận 

chuyển trong năm 

Số tiền bảo hiểm/mỗi chuyến 

Dưới 5 tỷ 

đồng 
Từ 5 đến 

dưới 10 tỷ 

Từ 10 đến dưới 

20 tỷ đồng 

Từ 20 tỷ đồng 

trở lên 



đồng 

Dưới 100 tỷ đồng 0,015% 0,025% 0,042% 0,06% 

Từ 100 đến dưới 200 tỷ 

đồng 
0,01% 0,018% 0,025% 0,045% 

Từ 200 đến dưới 300 tỷ 

đồng 
0,0075% 0,01% 0,015% 0,025% 

Từ 300 đến dưới 600 tỷ 

đồng 
0,0065% 0,0085% 0,01% 0,015% 

Từ 600 tỷ đồng trở lên 0,005% 0,006% 0,007% 0,009% 

 

Phí bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào đánh giá rủi ro của công ty bảo hiểm. 

 


